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UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN KON RẪY 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /UBND-TH    Kon Rẫy, ngày       tháng      năm 

V/v chủ động triển khai các biện 

pháp phòng, chống bệnh Lở mồm 

long móng trên đàn vật nuôi 

 

 

Kính gửi:   

- Phòng Nông nghiệp&PTNT huyện; 

- Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện; 

- Trung tâm VH-TT-DL và Truyền thông huyện; 

- UBND các xã, thị trấn. 

  

Hiện nay trên địa bàn tỉnh đã xuất hiện bệnh Lở mồm long móng (LMLM) ở 

trâu, bò; cùng với đó thời tiết nắng nóng kéo dài dẫn đến nguy cơ phát sinh một số 

bệnh nguy hiểm đặc biệt nguy cơ cao lây lan dịch bệnh LMLM trên đàn vật nuôi. 

Để triển khai có hiệu quả các biện pháp phòng, chống bệnh LMLM đàn 

vật nuôi trên địa bàn huyện, UBND huyện yêu cầu: 

1. UBND các xã, thị trấn 

- Tăng cường công tác tuyên truyền về bệnh LMLM trên trâu bò, nguy cơ 

xâm nhiễm và tác hại của dịch bệnh xảy ra trên đàn trâu, bò để người dân biết và 

chủ động áp dụng các biện pháp phòng chống dịch bệnh (có kèm theo tài liệu về 

dịch bệnh ở Phụ lục dưới). 

- Chỉ đạo Nhân viên Thú y, thôn trưởng triển khai tốt các đợt tiêm phòng 

(nếu có), khử trùng tiêu độc theo kế hoạch và hướng dẫn của cơ quan chuyên 

môn; giám sát từng hộ chăn nuôi gia súc, gia cầm nhằm phát hiện sớm và xử lý 

triệt để ngay các ổ dịch khi mới xảy ra, không được giấu dịch. 

- Hướng dẫn người chăn nuôi có biện pháp tăng cường công tác chăm sóc, 

nâng cao sức đề kháng cho vật nuôi bằng cách bổ sung thêm Vitamin A, D, E và 

các khoáng chất khác để phòng chống dịch bệnh. Thực hiện các biện pháp chăn 

nuôi an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh như: định kỳ vệ sinh, phun hóa chất khử 

trùng, tiêu độc chuồng trại, cơ sở giết mổ gia súc… theo hướng dẫn của cơ quan 

thú y. 

- Tăng cường công tác giám sát tình hình dịch bệnh trên đàn trâu bò, để 

sớm phát hiện gia súc mắc bệnh có các biểu hiện nghi ngờ với bệnh LMLM như: 

Sốt cao trên 400C, giảm ăn hoặc bỏ ăn, hay nằm, chân đau không đứng vững, đi 

khập khiễng. Giai đoạn đầu của bệnh vật nuôi đứng hay nhấc chân lên rồi đổi 

chân do bị đau nhưng khi bị nặng thì vật nuôi không đứng được và thường 

nằm… 

- Khi phát hiện có trâu bò mắc bệnh, nghi mắc bệnh LMLM trên trâu bò, 

các địa phương kịp thời báo cáo UBND cấp huyện (qua Trung tâm Dịch vụ nông 
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nghiệp) để phối hợp kiểm tra, xác minh, đồng thời thực hiện các biện pháp 

phòng chống dịch bệnh. 

- Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết về vật tư, dụng cụ, con người, 

phương tiện để phục vụ công tác tiêm phòng vắc xin năm 2024. 

2. Phòng Nông nghiệp&PTNT huyện 

- Chủ trì, phối hợp với Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện đôn đốc, 

kiểm tra, giám sát việc triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh trên đàn 

vật nuôi tại địa bàn các xã, thị trấn.  

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị thông tin tuyên truyền, phổ biến, hướng 

dẫn các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm; các cơ chế 

chính sách hỗ trợ... 

3. Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện  

- Chủ trì, phối hợp với Phòng Nông nghiệp&PTNT; UBND các xã, thị trấn 

tổ chức triển khai thực hiện tốt công tác khử trùng, phòng chống dịch bệnh trên 

đàn gia súc, gia cầm. Thực hiện theo dõi chặt chẽ tình hình chăn nuôi và dịch 

bệnh trên đàn gia súc, gia cầm.  

- Phân công cán bộ phụ trách địa bàn theo dõi tình hình dịch bệnh, khi có 

thông tin dịch bệnh phải kịp thời kiểm tra, xác minh và phối hợp với chính 

quyền địa phương hướng dẫn người chăn nuôi thực hiện các biện pháp xử lý, 

quản lý ổ dịch không để lây lan ra địa phương khác. 

- Theo dõi chặt chẽ tình hình dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn huyện; 

kịp thời báo cáo, tham mưu đề xuất các biện pháp phòng chống dịch bệnh cho 

đàn gia súc, gia cầm về UBND huyện biết, chỉ đạo. 

4. Trung tâm VH-TT-DL và Truyền thông huyện: Chủ trì, phối hợp với 

các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, phổ 

biến các nội dung liên quan tại Công văn này lên sóng phát thanh của huyện để 

người chăn nuôi biết, chủ động phòng, chống.  

Yêu cầu Thủ trưởng các địa phương, cơ quan, đơn vị liên quan nghiêm túc 

triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận:                                                              

- Như trên (t/h); 

- Chi cục CN và Thú y tỉnh (b/c); 

- TT Huyện ủy (b/c); 

- TT HĐND huyện (b/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Thủy 
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Phụ lục: Một số đặc điểm của bệnh Lở mồm long móng (LMLM) 

 

1. Nguyên nhân. 

Do virus thuộc giống Aphthovirus, họ Picornaviridae, nhóm ARN virus, 

với đặc điểm gây thủy hóa (các mụn mủ) ở tế bào thượng bì. 

Có 7 typ virus gây bệnh LMLM: A, C, O, Asia 1, SAT1, SAT2 và SAT3. 

Gây bệnh cho Bò ở Việt Nam chủ yếu là 3 typ: A, O và Asia 1 

Dê cừu mẫn cảm với typ A, C nhưng chỉ bị bệnh nhẹ 

Heo mẫn cảm cao với typ O, ít mẫn cảm hơn với typ A và Asia 1 

Virus tồn tại được 14 ngày vào mùa Hè , 4 tuần vào mùa Đông trong môi 

trường tự nhiên 

Các thuốc sát trùng như BIOXIDE, BIODINE ®, BIOSEPT ®, BIO-

GUARD đều diệt được virus LMLM rất hiệu quả. Virus cũng sẽ bị giết chết ở 

nhiệt độ 70°C. 

2. Động vật cảm nhiễm. 

Các loài động vật móng guốc chẵn (móng chẻ) như trâu, bò, dê, cừu, heo, 

trâu rừng, bò rừng, hươu, heo rừng đều bị bệnh LMLM. Ngựa, gia cầm không bị 

bệnh này. 

Thú non bị bệnh nặng và dễ bị chết hơn thú trưởng thành 

Trong tự nhiên virus có thể lây nhiễm chéo giữa các loài thú với nhau 

Bệnh cũng có thể lây sang người nhưng hiếm xảy ra. 

3. Bệnh LMLM ở động vật có liên quan đến bệnh tay chân miệng ở 

người không? 

Bệnh tay chân miệng ở người do Coxsackie virus A16 và Enterovirus 71 

(EV-71) thuộc nhóm virus đường ruột gây ra (không liên quan đến virus gây 

bệnh LMLM ở gia súc). Trong đó enterovirus 71 có thể gây biến chứng thần 

kinh, viêm màng não. 

4. Đường lây truyền. 

Virus có trong nước bọt, phân, nước tiểu, tinh dịch, sữa, dịch trong các mụn 

mủ của thú bệnh hoặc ở trong không khí… 

Bệnh lây theo đường tiêu hóa và hô hấp do thức ăn, nước uống có nhiễm 

mầm bệnh, do hít thở không khí có mầm bệnh rồi xâm nhập qua niêm mạc mũi. 

Lây trực tiếp do nhốt chung thú bệnh với thú khỏe. 

Lây gián tiếp do người chăm sóc, xe chở súc vật bệnh, ở các bãi chăn thả, 

chất thải chăn nuôi, giết mổ và mua bán gia súc bệnh. 

Heo sau khi khỏi bệnh vẫn bài thải virus 1-2 tháng, trâu bò có thể thải virus 

3-6 tháng. Vì vậy có thể lây bệnh do chăn thả ngoài đồng cỏ đối với trâu, bò. 

5. Triệu chứng. 

Thời gian ủ bệnh từ 2-7 ngày. 
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Sốt cao trên 40ºC, giảm ăn hoặc bỏ ăn, ủ rũ, thú hay nằm, chân đau không 

đứng vững, đi khập khiểng. Giai đoạn đầu của bệnh thú đứng hay nhấc chân lên 

rồi đổi chân do bị đau, nhưng khi bị nặng thì thú không đứng được và thường 

nằm. 

Chảy nhiều nước dãi có bọt trắng như bọt xà phòng. 

Các mụn đỏ xuất hiện ở niêm mạc miệng, lưỡi, lợi răng, trong mũi, lỡ loét 

và có nhiều màu sắc khác nhau như đỏ, vàng, xám 

Các mụn loét cũng xuất hiện ở quanh chỗ da tiếp giáp với móng chân, có 

thể làm long móng chân, thú đi lại khó khăn. 

Mụn loét cũng xuất hiện ở núm vú trên các thú cho sữa làm cho vú nứt nẻ, 

chảy dịch, thú mẹ không cho con bú vì rất đau. Có thể gây sẩy thai ở thú mang 

thai. 

6. Điều trị. 

Mặc dù chưa có thuốc đặc trị virus LMLM, tuy nhiên phải điều trị các mụn 

mủ, các vết loét ở miệng, lưỡi, chân, núm vú … để ngừa phụ nhiễm, sút móng, 

giúp thú mau lành bệnh và ít mất sức. Việc điều trị phải thực hiện cùng lúc cả 

điều trị tại chỗ và toàn thân. 

Điều trị tại chỗ: Rửa các vết loét ở miệng, lưỡi, chân, móng, bầu vú bằng 

một trong các dung dịch như nước muối, acid citric 1% hoặc thuốc tím 1%, phèn 

chua 2% (hoặc dùng các loại trái cây chua như khế, chanh vắt lấy nước, nhúng 

vào vải gạc sạch rồi rửa nhẹ lên vết loét ở miệng, lưỡi ngày 2 lần). Sau khi rửa 

sạch các mụn mũ ở vú, chân bằng nước muối, lau khô, rồi dùng thuốc BIO-

BLUE SPRAY để xịt vào vết thương. Các mụn loét ở chân phải băng lại để 

chống ruồi. 

Điều trị toàn thân: Sử dụng BIO-CEVIT hoặc BIO-ADE+B.COMPLEX để 

tăng cường sức đề kháng. Điều trị nhiễm khuẩn thứ phát bằng một trong hai 

kháng sinh như BIO-TYLOSIN-PC, hoặc BIO-D.O.C ® rất hiệu quả. 

Nếu thú bị suy nhược thì nên kết hợp truyền thêm BIO-GLUCOSE 5% 

Nhốt thú ở chuồng sạch và khô ráo, nên có tấm lót để thú không bị đau 

chân. Cho ăn thức ăn mềm để dễ nhai và dễ tiêu hóa. Ở những vùng khí hậu lạnh 

phải giữ ấm cho thú. Nếu điều trị đúng cách và chăm sóc tốt, thú sẽ lành bệnh 

sau 10-15 ngày. 

7. Phòng bệnh 

Thực hiện tốt biện pháp an toàn sinh học & vệ sinh phòng bệnh. Do sau khi 

đã lành bệnh, thú vẫn còn bài thải virus một thời gian khá dài. Vì vậy, nên sát 

trùng chuồng trại 2 ngày 1 lần để tiêu diệt mầm bệnh và hạn chế lây lan với các 

thuốc sát trùng như BIOXIDE, BIODINE ®, BIOSEPT ®, BIO-GUARD 

Không chăn thả trên đồng cỏ khi trong vùng đã có gia súc bệnh LMLM. 

Chuồng nuôi heo nên làm xa chuồng trâu bò để tránh lây lan bệnh. 

Phòng bệnh bằng vắcxin. Ở nước ta nên dùng vắcxin đa giá có đủ 3 type 

virus A, O, Asia1 cho cả heo và trâu bò thì hiệu quả phòng bệnh sẽ cao hơn. Sau 
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khi tiêm vaccin sẽ tạo miễn dịch được 6 tháng. Vì vậy, mỗi năm nên tiêm ngừa 2 

lần. 
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